
Stt Mã sinh viên Họ tên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Ghi chú

1 35201025381 Nguyễn Ngọc Lan Anh Anh Nữ 02/06/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

2 35201025120 Huỳnh Minh Châu Châu Nữ 28/02/1993 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

3 35201025118 Lê Thị Mỹ Duyên Duyên Nữ 17/03/1995 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

4 35201025161 Lê Thị Mỹ Duyên Duyên Nữ 22/04/1994 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

5 35201025089 Ong Thị Hương Giang Giang Nữ 20/11/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

6 35201025040 Bùi Thị Thu Hà Hà Nữ 07/01/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

7 35201025350 Nguyễn Thị Thu Hà Hà Nữ 12/07/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

8 35201025199 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiền Nữ 21/01/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

9 35201025027 Bùi Thị Thanh Hương Hương Nữ 27/10/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

10 35201025243 Phạm Thị Kim Hương Hương Nữ 29/07/1994 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

11 35201025407 Nguyễn Văn Thanh Huyền Huyền Nữ 12/11/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

12 35201025380 Nguyễn Thiên Khánh Khánh Nữ 31/01/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

13 35201025151 Nguyễn Thiên Kim Kim Nữ 05/10/1994 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

14 35201025090 Bùi Thị Thanh Loan Loan Nữ 13/06/1996 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

15 35201025171 Đỗ Thị Mỹ Loan Loan Nữ 28/12/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

16 35201025073 Phan Thị Kim Loan Loan Nữ 06/06/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

17 35201025340 Bùi Tấn Lợi Lợi Nam 06/04/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

18 35201025352 Nguyễn Thị Thanh Luận Luận Nữ 12/06/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

19 35201025025 Võ Thị Yến Ly Ly Nữ 03/02/1995 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

20 35201025383 Lê Thị Hồng Mai Mai Nữ 04/06/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

21 35201025351 Trương Ngọc Trúc My My Nữ 12/03/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

22 35201025349 Nguyễn Vũ Thảo Ngọc Ngọc Nữ 08/04/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

23 35201025418 Phạm Thị Yến Nhi Nhi Nữ 19/01/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

24 35201025300 Võ Ngọc Mỹ Nhung Nhung Nữ 18/04/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

25 35201025121 Nguyễn Thị So Ny Ny Nữ 20/05/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2
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26 35201025245 La Thị Thùy Oanh Oanh Nữ 01/06/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

27 35201025337 Phạm Đông Quân Quân Nam 20/05/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

28 35201025252 Lý Thuỵ Phương Quỳnh Quỳnh Nữ 11/10/1996 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

29 35201025127 Trần Thị Xuân Thanh Thanh Nữ 06/11/1994 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

30 35201025363 Phạm Đoan Thi Thi Nữ 12/06/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

31 35201025317 Mai Bùi Kim Thoa Thoa Nữ 02/05/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

32 35201025332 Trần Thị Mỹ Thoa Thoa Nữ 22/11/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

33 35201025209 Nguyễn Phạm Anh Thư Thư Nữ 03/07/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

34 35201025133 Nguyễn Thị Anh Thư Thư Nữ 02/09/1996 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

35 35201025408 Nguyễn Thị Thuận Thuận Nữ 23/12/1991 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

36 35201025341 Phạm Thị Phương Trâm Trâm Nữ 06/05/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

37 35201025189 Cao Thùy Phương Trang Trang Nữ 30/08/1996 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

38 35201025419 Võ Phạm Đức Trọng Trọng Nam 09/02/1999 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

39 35201025360 Dương Thị Thảo Uyên Uyên Nữ 22/08/1998 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

40 35201025412 Lê Đặng Thùy Vân Vân Nữ 23/02/1994 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

41 35201025409 Bùi Thị Tố Vàng Vàng Nữ 24/05/1996 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

42 35201025401 Nguyễn Thị Út Yên Yên Nữ 25/08/1990 LT25.2FT01 Ngoại thương 01 - LTK25.2

1 35201025399 Vũ Mạnh Cường Cường Nam 28/12/1998 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

2 35201025378 Phạm Trọng Minh Doanh Doanh Nam 10/11/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

3 35201025398 Đặng Thái Đức Đức Nam 04/06/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

4 35201025198 Tăng Hoài Đức Đức Nam 06/06/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

5 35201025021 Trần Thị Dung Dung Nữ 09/09/1996 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

6 35201025058 Nguyễn Thanh Henh Henh Nam 22/09/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

7 35201025022 Nguyễn Thị Hiền Hiền Nữ 10/06/1998 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

8 35201025305 Phạm Thanh Hùng Hùng Nam 04/10/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

9 35201025313 Nguyễn Thiên Hương Hương Nữ 17/03/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

10 35201025291 Phạm Thị Kim Hương Hương Nữ 20/12/1997 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

11 35201025422 Ngô Nữ Hoàng Khuê Khuê Nữ 06/10/1997 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2
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12 35201025080 Nguyễn Ngọc Tường Loan Loan Nữ 11/06/1996 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

13 35201025233 Nguyễn Thị Thanh Loan Loan Nữ 17/11/1998 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

14 35201025301 Nguyễn Thị Nghệ Long Long Nữ 13/08/1995 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

15 35201025055 Nguyễn Hoàng Bích Ngân Ngân Nữ 16/10/1996 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

16 35201025325 Nguyễn Ngọc Ngọc Ngọc Nữ 01/10/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

17 35201025290 Võ Thành Nguyên Nguyên Nam 28/09/1983 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

18 35201025135 Nguyễn Vũ Hoàng Oanh Oanh Nữ 07/12/1994 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

19 35201025384 Trần Quý Thắm Thắm Nữ 27/01/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

20 35201025402 Trương Thị Phương Thảo Thảo Nữ 12/06/1996 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

21 35201025020 Phạm Thị Thoa Thoa Nữ 28/03/1996 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

22 35201025100 Võ Minh Thuận Thuận Nam 21/05/1998 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

23 35201025342 Nguyễn Cẩm Thanh Thương Thương Nữ 21/01/1998 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

24 35201025308 Nguyễn Thị Phương Thúy Thúy Nữ 19/11/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

25 35201025098 Võ Trọng Tiến Tiến Nam 18/04/1996 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

26 35201025235 Nguyễn Thị Tiến Triển Triển Nữ 04/05/1996 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

27 35201025330 Ngô Thị Quốc Trinh Trinh Nữ 14/07/1993 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

28 35201025115 Nguyễn Ngọc Trinh Trinh Nữ 13/05/1998 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

29 35201025331 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Trinh Nữ 29/11/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

30 35201025141 Nguyễn Trần Huyền Trinh Trinh Nữ 12/08/1998 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

31 35201025221 Dương Nhật Trường Trường Nam 20/12/1992 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2

32 35201025324 Đoàn Thị Thanh Tuyền Tuyền Nữ 19/09/1999 LT25.2FT02 Ngoại thương 02 - LTK25.2
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